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Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố

Tuần thứ 52 (từ ngày 17/12/2008 đến ngày 23/12/2008)



Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tuần như sau:

I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:

1. Tình hình dịch bệnh trên cả nước
 a. Dịch bệnh Cúm gia cầm
          Trong tuần dịch cúm gia cầm đã tái phát tại Thái Nguyên.
b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:  
Hiện nay, cả nước có 02 tỉnh: Nghệ An và Hà Tĩnh có dịch LMLM chưa qua 21 ngày.
 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS):

             Hiện nay, cả nước đã khống chế thành công dịch Tai xanh.
      2. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh:

 a. Dịch bệnh cúm gia cầm: không xảy ra. 

 b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh LMLM tại các hộ, cơ sở chăn nuôi và các CSGM gia súc. 

 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS): trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh PRRS tại các hộ, cơ sở chăn nuôi và CSGM gia súc. 
II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình chăn nuôi gia cầm: tính đến ngày 23/12/2008:
- Tổng đàn gà tại 2 
chăn nuôi quy mô tập trung: hiện nuôi 52.976 con gà tại hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn, trong tuần đã hao hụt 24 con do kẹt chuồng. Riêng hộ bà Trần Thị Quang - Củ Chi hiện đang để trống chuồng.
- Đà điểu
:   24 con
 (Quận 9 - 12 con và Củ Chi - 12 con).

    2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua 4 Trạm KDĐV của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú (Bình Dương) trong tuần như sau:
- Số xe trình kiểm 
:              1.545 xe

- Số gia cầm nhập 
:
     343.465 con 
(333.415 gà và 10.050 vịt)

- Số gia cầm tươi nhập
:          183.614 con và 495.394 kg

(gà: 93.467 con + 495.394 kg; vịt: 90.147 con)

- Số trứng gia cầm nhập
: 
25.663.774 quả

(gà: 11.150.124 quả; vịt: 12.769.060 quả; cút: 1.744.590 quả)

- Số gia cầm tươi quá cảnh
: 
187.967 con
- Số gia cầm quá cảnh 
:
266.022 con

- Số trứng quá cảnh 
:
3.171.550 quả

- Số gia cầm và trứng nhập có nguồn gốc từ: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, BR-Vũng Tàu, Bình Phước, Đắc Lắc.

Bình quân trong tuần, sự biến động về lượng gia cầm và SPGC nhập về thành phố so với tuần 51 như sau: 

-  Số xe trình phúc kiểm bình quân 221 xe/ ngày, giảm 14 xe/ngày so với bình quân tuần 51 (235 xe/ngày).

- Số gia cầm sống nhập bình quân 49.066 con/ngày, giảm 8.380 con/ngày (14,59%) so với bình quân tuần 51 (57.447 con/ngày).

- Số lượng trứng nhập bình quân 3.666.253 quả/ngày, tăng 157.656 quả/ngày (4,49%) so với bình quân tuần 51 (3.508.597 quả/ngày).


3. Tình hình tiêu thụ gia cầm giết mổ tại thành phố và gia cầm giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố, sản phẩm gia cầm đông lạnh:
- Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ (H. Bình Chánh), Phú An Sinh (Q. 12), An Nhơn (Q. Gò Vấp) giết mổ được 329.715 con (320.186 con gà, 9.529 con vịt), (trong đó có 15.622 con gà của cơ sở Ngọc Hà được giết mổ gia công tại cơ sở Huỳnh Gia Huynh Đệ), bình quân 47.102 con/ngày (45.741 gà, 1.361 vịt), giảm 13.323 con/ ngày (22,05%) so với bình quân tuần 51.
- Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố là 183.614 con, trong đó gồm: 93.467 con gà, 90.147 con vịt, bình quân 26.231 con/ngày, tăng 5.688 con / ngày (27,69%) so với tuần 51. 
 - Lượng sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố  trong tuần là 1.229.200 kg, bình quân mỗi ngày khoảng 175,6 tấn/ngày.

Trong tuần có sự biến động tình hình giết mổ tại CSGM An Nhơn, do Công ty Chăn nuôi và Chế Biến Thực Phẩm Sài Gòn hạ công suất giết mổ, hiện nay một số hộ kinh doanh giết mổ tại đây đã di vời về các tỉnh như Ngọc Hà di chuyển về Long Am, Phạm Tôn di chuyển về Bình Dương; một số hộ kinh doanh giết mổ khác như Tân Mỹ Châu, Long An, Mạnh Thắng - Phúc Thịnh, Nguyễn Gia - Thanh Toàn đã giảm số lượng gia cầm nhập vào giết mổ tại An Nhơn và có kế hoạch di dời về các tỉnh.

* Tình hình biến động giá sản phẩm động vật 
- Giá gia cầm: Trong tuần giá thu mua gà lông tại các hộ chăn nuôi như sau: gà ta: 70.000 - 80.000 đồng/kg, gà tam hoàng 35.000 - 38.000 đồng/kg, gà công nghiệp: 30.000 -32.000 đồng/kg. 

- Giá sản phẩm gia cầm


+ Gà ta                 
: 100.000 - 105.000 đồng/kg


+ Gà tam hoàng   
:   48.000 -   50.000 đồng/kg


+ Gà công nghiệp
:   40.000 -   41.000 đồng/kg

· Giá thịt gà đông lạnh 


+ Đùi gà góc tư   
:   28.000 -   29.000 đồng/kg


+ Đùi tỏi              
:   28.000 -   29.000 đồng/kg


+ Cánh gà            
:   43.000 -   45.000 đồng/kg 


+ Chân gà            
:   30.000 -   35.000 đồng/kg

- Giá cả sản phẩm gia súc

   +  Thịt heo hơi              :    34.000  -   36.000 đồng/kg

   + Thịt heo bên               :    42.000  -  50.000  đồng/kg

   + Thịt heo ba rọi           :    55.000  -  57.000  đồng/kg

   +  Thịt heo đùi               :   60.000  -   65.000 đồng/kg

   + Thịt bò đùi                :  130.000  - 140.000 đồng/kg 

   + Thịt vai                     :  100.000  - 110.000 đồng/kg

Mức giá sản phẩm gia cầm có tăng nhẹ so với tuần trước do nhu cầu tăng mạnh trong dịp Lễ Giáng Sinh. Khả năng nhu cầu tiêu thụ gà ta trong thời gian Tết Dương lịch sẽ tăng mạnh, do đó đề nghị các doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân thành phố giao nhiệm vụ bình ổn giá phải có kế hoạch phân phối đảm bảo bình ổn giá thị trường trong những ngày giáp Tết Dương Lịch sắp tới. Riêng giá cả thịt heo và thịt trâu bò trong tuần tương đối ổn định, lượng hàng về các chợ đầu mối đạt mức bình quân trước đây. 

          4. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: 132 trường hợp, với số lượng xử lý như sau: 

· Gia cầm sống: 791 con.

· Gia cầm làm sẵn: 154 con  + 219 kg.
· Loại khác: 10.921 quả trứng gia cầm; 20 con cút.

    
Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại các quận, huyện 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, PN, B.Th, GV, TB, TP, TĐ, BT, HM, CC, KD An Lạc.

* Xử lý trong chăn nuôi: Xử lý 14 TH với 54 con gà tại Quận 8, Bình Thạnh, Tân Phú, Bình Tân, Nhà Bè..

* Xử lý trong giết mổ: Xử lý  03 TH với 50 con gà, 21 con vịt và 422 kg gà chết xe tại CSGM An Nhơn - Gò Vấp và Huỳnh Gia Huynh Đệ - Bình Chánh. 
      5. Tình hình xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm: 

        - Giám sát virus cúm gia cầm: xét nghiệm 23 mẫu gà kiểng  tại các quận 5, 6, 8, 10, 11, Nhà Bè, Bình Tân.

- Đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng trên 30 mẫu máu gà/ 03 đàn / tổng đàn 885 con, có nguồn gốc từ Tiền Giang, Đồng Nai nhập vào CSGM gia cầm An Nhơn; kết quả: có 22/30 mẫu có kháng thể đủ bảo hộ đạt 73,33% và 2/3 đàn bảo hộ với virus cúm (tỷ lệ 66,67%).


6. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: 

             Trong tuần các quận, huyện đã triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các CSGM, các điểm kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gia cầm trước đây và hiện nay, với tổng diện tích tiêu độc trong tuần là 205.692 m2 / 157 điểm / 11 đơn vị (quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Thủ Đức, Nhà Bè).

7. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc:

· Các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố vẫn chốt chặn, tuần tra các địa bàn Củ Chi, quận 12, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận 9, Quận 2, Bình Chánh, theo chỉ đạo của UBND thành phố và công văn số 363/QLTT-NV ngày 29/4/2008 của Chi cục QLTT; kết quả hoạt động trong tuần:
- Đoàn 2 (địa bàn quận 12, Củ Chi, Hóc Môn): hoạt động 05 ngày, kiểm tra 144 phương tiện. Lực luợng tham gia: Đội 2A chi cục QLTT, công an quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi và Thanh tra thú y. Riêng lực lượng Thanh niên xung phong không tham gia. Không phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
- Đoàn 3 (đường sông Nhà Bè): hoạt động 02 ngày, kiểm tra 07 phương tiện. Không phát hiện xử lý.

- Đoàn 4 (địa bàn Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận 9, Quận 2): hoạt động 07 ngày, kiểm tra 76 phương tiện. Không phát hiện xử lý.

- Đoàn 5 (địa bàn Bình Chánh: Quốc lộ 1A, đại lộ Nguyễn Văn Linh): hoạt động  04 ngày, kiểm tra 27 phương tiện, phát hiện xử lý 03 TH:

+ Ngày 19/12/2008, tại QL.50, xã Quy Đức, H.Bình Chánh, xử lý 01 TH, tang vật 06 con vịt sống. Đoàn đã phối hợp với TTY Q.8 lập hồ sơ xử lý tịch thu tiêu hủy theo quy định. 

+ Ngày 22/12/2008, tại QL.1A, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, xử lý 02 TH, tang vật 23 con gia cầm sống (03 gà, 20 vịt), 600 quả trứng vịt. Đoàn đã phối hợp Trạm KDĐV An Lạc tiến hành lập hồ sơ xử lý tịch thu tiêu huỷ theo quy định.

* Nhận xét: 
- So với tuần trước: số lần kiểm tra tương đương tuần trước, tuy nhiên việc phát hiện giảm (chỉ có Đoàn 5 xử lý);

- Về lực lượng:  Chỉ có Đoàn 4 có lực lượng TNXP tham gia, các đoàn khác không có lực lượng TNXP; Lực lượng công an quận huyện đã tham gia cùng các đoàn đầy đủ, riêng Đoàn 4: trong tuần CA. Bình Thạnh chỉ tham gia 01 ngày (23/12/08).

· Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành của các quận huyện kiểm tra, phát hiện 07 TH kinh doanh ĐV-SPĐV không bảo đảm vệ sinh thú y, tang vật xử lý gồm 184 kg thịt heo, 59 kg thịt bò tại Củ Chi (02 TH), Bình Tân (01 TH), Quận 2 (01 TH), Quận 12 (02 TH), Gò Vấp (01 TH).
· Trạm Thú y Gò Vấp đã có báo cáo số 152/BC-TTYGV ngày 20/12/2008 về tình hình nhập gia cầm tại Trung tâm An Nhơn - Gò Vấp, theo đó: các cơ sở giết mổ như Ngọc Hà, Phạm Tôn, Tân Mỹ Châu, Long An, Mạnh Thắng - Phúc Thịnh, Nguyễn Gia - Thanh Toàn đã giảm số lượng gia cầm nhập vào giết mổ tại An Nhơn theo yêu cầu công văn số 138/TB-SAF của Công ty Chăn nuôi và Chế biến Thực phẩm Sài Gòn, số còn lại chuyển sang giết mổ gia công tại Huỳnh Gia Huynh Đệ - Bình Chánh hoặc Công ty Thực phẩm Vàng - Bình Dương.

8. Tình hình dự trữ gia cầm, sản phẩm gia cầm phục vụ Tết 

* Tổng công ty NN Sài Gòn: 

- Tổng Công ty NN Sài Gòn được vay 66 tỷ đồng để chăn nuôi tạo nguồn hàng bình ổn giá đối với sản phẩm thịt gà, thịt heo và gạo. 

- Qua kiểm tra Công ty đã cung cấp kế hoạch cung cấp hàng hoá phục vụ Tết  như sau:

+ Thịt heo hơi: 400-450 tấn/tháng 

+ Thịt bò các loại: 10-15 tấn/tháng

+ Thịt gà các loại : 15-17 tấn/tháng 

+ Sản phẩm chế biến: 20-25 tấn/tháng 

* Công ty Vissan

- Công ty Vissan được vay 156,75 tỷ đồng để chăn nuôi tạo nguồn hàng bình ổn giá.

- Qua kiểm tra Công ty đã cung cấp kế hoạch cung cấp hàng hoá phục vụ Tết như sau:

+ Thịt heo bên: 3.200 tấn.

+ Trâu bò xô    : 300 tấn

+ Hàng chế biến: 3.145 tấn

+ Rau, củ quả các loại: 2.150 tấn 

- Kế hoạch sản xuất như sau:

+ Giết mổ heo : 70.000 con trong đó đưa vào chế biến 22.500 con, kinh doanh tươi sống 47.500 con. Kế hoạch giết mổ trong 25 ngày đầu tháng 12/2008 (âm lịch) là 1.500 con/ngày , 5 ngày giáp tết là 2000 con/ngày, dự trữ giết mổ trong tết là 300 con.

+ Giết mổ trâu bò: 45 con/ngày.

+ Sản xuất đồ hộp : 230 tấn đạt 92% kế hoạch giao 

+ Lạp xưởng: 325 tấn đạt 50% kế hoạch

* Công ty chế biến thực phẩm Phú An Sinh 

- Công ty được vay 13 tỷ đồng để chăn nuôi tạo nguồn hàng bình ổn giá đối với sản phẩm thịt gà. Kế hoạch thành phố giao 336.500 con gà (136.500 con gà ta và 200.000 con gà thả vườn) tương đương 400 tấn thịt (150 tấn thịt gà ta và 250 tấn thịt gà thả vườn).

- Qua kiểm tra Công ty đã tổ chức chăn nuôi và liên kết với các hộ chăn nuôi với tổng đàn gà ta và gà thả vườn khoảng 300.000 con để cung cấp cho thị trường trong đợt Tết. Công ty cam kết cung cấp đủ lượng hàng theo kế hoạch với giá cam kết là gà ta 90.000 đồng/kg, gà thả vườn: 48.000 đồng/kg.

* Công ty TNHH Huỳnh Gia – Huynh Đệ 

- Công ty được vay 19 tỷ đồng để chăn nuôi tạo nguồn hàng bình ổn giá đối với sản phẩm thịt gà, thịt vịt trong thời gian Tết. Kế hoạch thành phố giao cho Công ty là 500 tấn thịt vịt, 100 tấn thịt gà và 50 tấn sản phẩm chế biến (lạp xưởng, vịt lạp…).

- Qua kiểm tra Công ty đã tổ chức chăn nuôi và liên kết với các hộ chăn nuôi tại Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Tháp với tổng đàn vịt khoảng 140.000 con, ước tính sản lượng thịt vị cung cấp trong đợt Tết của các trại chăn nuôi là 378 tấn thịt vịt. Công ty còn một trại chăn nuôi gà tại Bình Đức với sản lượng trên 100.000 con, ngoài ra Công ty đã thu mua đàn vịt và gà tại các địa phương để giết mổ cấp đông dự trữ tại kho của Công ty và kho của nhà máy chế biến Ba Huân với sản lượng trên 100 tấn thịt gà, vịt. Công ty cam kết cung cấp đủ lượng hàng theo kế hoạch với giá cam kết gà ta 90.000 đồng/kg, giá thịt vịt  48.000 đồng/kg.

* Công ty TNHH Ba Huân 

- Công ty được vay 15 tỷ đồng để chăn nuôi tạo nguồn hàng bình ổn giá đối với sản phẩm trứng gà, trứng vịt tươi trong thời gian Tết. 

- Qua kiểm tra Công ty đã tổ chức chăn nuôi và liên kết với các hộ chăn nuôi tại An Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cần Thơ. Tổ chức các điểm trung chuyển  trứng vịt tại Cần Thơ với sản lượng thu mua 350.000-400.000 quả/ngày; điểm trung chuyển tại Kiên Giang với sản lượng thu mua 500.000-600.000 quả. Thu mua trứng gà tại các tỉnh miền Đông Nam bộ với sản lượng 1.000.000 quả/ngày. Công ty cam kết sẽ bình ổn giá trứng, cung cấp lượng trứng gà, trứng vịt ổn định trong thời gian Tết.

Chi cục thú y đã có kế hoạch mời các đơn vị được giao nhiệm vụ bình ổn giá sản phẩm thịt heo, thịt bò, sản phẩm chế biến, trứng và thịt gia cầm tham dự họp vào ngày 02/01/2009 để bàn biện pháp phối hợp kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:

- Tình hình dịch cúm gia cầm trên thế giới có chiều hướng tái phát trở lại, trong tuần qua dịch đã tái phát tại Hồng Kông, Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập, đã có 01 trường hợp tử vong do virus cúm gia cầm tại Ai Cập. Tại nước ta dịch cúm gia cầm đã tạm thời ổn định, hiện không còn tỉnh nào có xảy ra bệnh cúm gia cầm. Trong thời gian vừa qua công tác phòng chống dịch đã có nhiều tiến bộ và đã chủ động hơn, tuy nhiên việc tái phát tại 1-2 tỉnh vẫn thường xuyên xảy ra, theo các số liệu dịch tễ, các đợt dịch trên gia súc, gia cầm thường phát sinh trong mùa Đông Xuân, nguyên nhân do thời tiết thay đổi, nhiệt độ môi trường lạnh tạo điều kiện cho nhiều loại mầm bệnh tồn tại và phát triển. Ngoài ra, các hoạt động chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm gia tăng trong những tháng cuối năm là một trong những nguyên nhân có khả năng tạo nguy cơ bùng phát và lây lan dịch. Nhận định nêu trên phù hợp với đánh giá của các chuyên gia thuộc tổ chức FAO và OIE trong phiên họp trao đổi đánh giá các biện pháp Việt Nam đã triển khai thực hiện trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm thời gian vừa qua. Các chuyên gia cảnh báo khả năng tái phát dịch cúm gia cầm là rất cao do sự tồn lưu mầm bệnh trong môi trường, việc gây đàn và vận chuyển đàn gia cầm trong đợt Tết sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra dịch bệnh.

- Hiện nay, trên cả nước đã tạm thời khống chế thành công dịch bệnh Heo Tai xanh (PRRS), nhưng nguy cơ tái phát dịch bệnh vẫn còn hết sức phức tạp do việc lưu trú mầm bệnh tại các hộ có heo bệnh trước đây bán chạy sang địa bàn khác, thương lái thu mua heo bệnh vận chuyển trái phép trong khi đó công tác kiểm dịch tại các tỉnh còn chưa chặt chẽ; Tại các địa phương, hệ thống thú y và giám sát yếu kém nên việc phát hiện và xác định dịch chậm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, do hàng ngày phải nhập số lượng lớn gia súc để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, nên áp lực dịch trên đàn heo của thành phố là rất cao, các địa phương cần phải tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn gia súc nuôi trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh xảy ra. 

- Tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm vẫn được các ngành chức năng duy trì thường xuyên, tuy nhiên sau một thời gian dịch bệnh ổn định, tại một số điạ bàn đã có sự chủ quan thiếu cảnh giác đối với nguy cơ tái phát. Qua công tác kiểm tra, rà soát các địa bàn ghi nhận một số nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố gồm có:

  + Tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc: Trong tuần qua Thanh tra thú y và lực lượng thanh niên xung phong đã ghi nhận hình ảnh kinh doanh gia cầm sống và kinh doanh sản phẩm phẩm gia cầm trái phép tại các địa bàn, qua đó Chi cục thú y đánh giá có sự gia tăng về số lượng các điểm cũng như về quy mô kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc duy trì kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch của thành phố, làm tăng nguy cơ truyền lây dịch cúm gia cầm cho người dân, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của bệnh cúm gia cầm. Các địa bàn có nguy cơ cao nhất gồm có Quận 12, Bình Chánh, Gò Vấp, Bình Tân:

· Tình hình kinh doanh SPGC không đúng quy định: phát hiện 268 điểm/ 80 chợ.

· Tình hình kinh doanh gia cầm sống trái phép: phát hiện 169 điểm/ 55 chợ.

(Danh sách cụ thể đính kèm)



+ Tình trạng nuôi gia cầm, nhất là gà đá tại một số khu vực nội thành và ven nội; nuôi gia cầm nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, không đăng ký với chính quyền địa phương và cơ quan thú y còn khá phổ biến tại các huyện ngoại thành. Một phần do người dân có tâm lý chủ quan trước thông tin dịch bệnh giảm, mặt khác do BCĐ nhiều địa phương nhất là địa bàn các xã ngoại thành vì nhiều việc nên thiếu quan tâm, triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để. Hiện nay phong trào chăn nuôi gà kiểng tại các quận nội thành, ven nội phát triển mạnh, một số hộ chăn nuôi có đăng ký sinh hoạt tại các chi hội chim cảnh địa phương có đăng ký xét nghiệm giám sát cúm gia cầm tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ chăn nuôi không đăng ký với địa phương và Chi cục thú y để lấy mẫu xét nghiệm giám sát virus cúm gia cầm.


+ Tình hình vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh vào thành phố trong thời gian qua vẫn còn xảy ra, hình thức vận chuyển chủ yếu bằng xe gắn máy, xe khách (xe buýt, xe Daihatsu..), đối tượng vận chuyển liên tục thay đổi điểm đổ, tại các điểm đổ có xe gắn máy chờ sẵn, phân tán nhanh nên khó xử lý. Các tuyến đường thường xuyên có đối tượng vận chuyển là QL.1A, Tỉnh Lộ 10, QL.50.


+ Tình hình công tác giết mổ gia súc, gia cầm trái phép: trong tuần qua kiểm tra của TTY Gò Vấp phối hợp cùng Công an phường 13 đã phát hiện và xử lý 01 TH giết mổ heo trái phép tại địa chỉ 119/1342 khu phố 1, phường 13, quận Gò Vấp vào ngày 23/12/2008, với tang vật gồm 04 con heo sống và 50 kg thịt.
IV. ĐỀ NGHỊ:
· Ủy ban nhân dân và BCĐ phòng chống dịch các quận, huyện:  
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Văn bản số 4262/UBND-CNN, ngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản trên đàn heo.  

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 3599/CT-BNN-VP ngày 02/12/2008 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Lở mồm long móng .

- Tổ chức lực lượng chốt chặn, kiểm tra, xử lý triệt để các điểm kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép tồn tại kéo dài trên địa bàn (Danh sách kèm theo). Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm lãnh đạo các địa phương, công an khu vực, cán bộ phụ trách đoàn thể trong việc để tồn tại kéo dài các điểm kinh doanh gia cầm sống gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng đối với các trường hợp đã nhận được văn bản nhắc nhở 2 lần của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm thành phố nhưng không có biện pháp xử lý triệt để.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, treo băng rôn, phát loa tại các nơi công cộng, các trục giao thông, khu dân cư tập trung, các chợ về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

- Đoàn kiểm tra liên ngành các quận, huyện tăng cường kiểm tra nguồn sản phẩm gia cầm bán tại các nhà hàng, quán ăn…, yêu cầu cam kết sử dụng sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, giết mổ hợp pháp. Kiểm tra các khu vực bến xe, bãi xe khách, các cảng, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép, các vi phạm về kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nhằm ngăn chặn mối nguy cơ dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi sẽ ảnh hưởng đến lượng cung cầu hàng hoá và giá cả trên thị trường thành phố.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp nuôi gia cầm nhỏ lẻ, nuôi gà đá, gà kiểng, chăn nuôi gia cầm thả rong không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học trên địa bàn.
· Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè:

Cử nhân sự tham gia trực chốt tại Cầu Rạch Dơi cùng đoàn Quản lý thị trường, Thú y và Thanh niên xung phong nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm, ngăn chặn nguồn gia súc, gia cầm nhập trái phép từ Long An vào thành phố để tiêu thụ. 

· Công an thành phố: Chỉ đạo Công an các quận, huyện phân công lực lượng công an tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các điểm kinh doanh gia cầm sống, kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc tồn tại trên địa bàn.

· Các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và quận huyện: Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương các quận, huyện Quận 12, Gò Vấp, Bình Chánh, Bình Tân tăng cường công tác kiểm tra xử lý các điểm kinh doanh gia cầm sống, kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc đặc biệt là các khu vực tồn tại kéo dài, tập trung nhiều hộ kinh doanh trái phép với số lượng lớn, tập trung thực hiện liên tục từ nay cho đến Tết Nguyên Đán.
· Chi cục quản lý thị trường thành phố: 

- Chủ trì phối hợp với lực lượng công an, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm các quận, huyện  kiểm tra, chốt chặn và xử lý triệt để các các trường hợp vận chuyển; các điểm kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép tồn tại kéo dài từ trước đến nay đến nay như: Khu vực đường Nguyễn Trãi - Phường 14 - Quận 5; lề đường vào chợ Bình Điền - Quận 8; chợ lề đường Phường Tân Phú, Long Thạnh Mỹ - Quận 9; đường Hà Huy Giáp - Phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân - Quận 12; khu vực chợ Cầu - Phường Đông Hưng Thuận - Quận 12; ngã ba Quách Điêu - xã Vĩnh Lộc A, B - huyện Bình Chánh; Chợ Bình Hưng Hòa cũ - đường Ấp Chiến Lược - Phường Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân; khu vực chợ Cầu - Phường 14 - Gò Vấp; Chợ Tân Sơn - Phường 12 - Gò Vấp.  
- Phối hợp với Ngành thú y, Ngành Y tế tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh sản phẩm động vật đông lạnh nhập khẩu đặc biệt là trong tình hình hiện nay lượng sản phẩm nhập khẩu gia tăng phục vụ cho nhu cầu Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
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PHỤ LỤC: TÌNH HÌNH VI PHẠM VỀ KINH DOANH GIA CẦM SỐNG, SẢN PHẨM GIA CẦM TRÁI PHÉP TRONG TUẦN 52/2008:
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	Chợ Trần Văn Thành đường Hưng Phú, P.8
	1
	 

	8
	Chợ Vạn Nguyên đường Mễ Cốc, P.15
	3
	 

	9
	Chợ Xóm Củi đường tùng Thiện Vương, P.12
	3
	 

	10
	Chợ Bìng Đông đường Bến Bình Đông, P.14
	2
	 

	11
	Chợ Rạch Cát đường Lưu Hữu Phước, P.15
	2
	 

	12
	Chợ Bến Đò đường Bến Phú Định, P.16
	2
	 

	13
	Sau lưng chợ Phạm Thế Hiển đường số 8, P.4
	4
	 

	14
	chợ Lò Than đường Phạm Thế Hiển P.6
	2
	 

	15
	Chợ lề đường Bùi Minh trực, P.5
	1
	 

	16
	chợ lề đường Mai Hắc Đế, P.15
	1
	 

	VI
	QUẬN 9
	10
	3

	1
	Chợ lề đường số 154, ầp Cây Dầu, P.Tân Phú
	3
	 

	2
	Chợ lề đường số 20, ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
	6
	 

	3
	chợ lề đường Nguyễn Duy Trinh, P.Trường Thạnh
	1
	 

	VII
	QUẬN 12
	13
	4

	1
	Chợ lề đường Nguyễn Ảnh Thủ, KP.3, P.Hiệp Thành
	4
	 

	2
	Chợ lề đường Tân Thới Hiệp, KP.3, P.Tân Thới Hiệp
	3
	 

	3
	Chợ lề đường Trung Mỹ Tây, KP.1, P.Trung Mỹ Tây
	2
	 

	4
	Chợ An Phú Đông đường Vườn Lài, P.An Phú Đông
	4
	 

	VIII
	BÌNH CHÁNH
	33
	11

	1
	Chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	3
	 

	2
	Bên hông chợ Phong Phú đường QL.50 ấp 1 xã Phong Phú
	3
	 

	3
	Chợ Bình Chánh 2, đường QL.1A, ấp 4, xã Bình Chánh
	4
	 

	4
	Chợ Cầu Xáng, đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai
	3
	 

	5
	Chợ tự phát ấp 3, đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B
	7
	 

	6
	Ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A
	4
	 

	7
	Chợ lề đường QL.50, ấp 3, xã Bình Hưng
	2
	 

	8
	Lề đường Nguyễn Văn Linh, ấp 4, xã Bình Hưng
	2
	 

	9
	Chợ Đa Phước, đường QL.50, ấp 4, xã Đa Phước
	2
	 

	10
	chợ lề đường QL.50 ấp 5 xã Đa Phước
	1
	 

	11
	Chợ Hưng Long đường Hương Lộ 11 xã Hưng Long
	2
	 

	IX
	BÌNH TÂN
	24
	6

	1
	Chợ Bình Hưng Hòa cũ, KP.3 & 4, đường ấp Chiến Lược
	7
	 

	2
	Lề đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	2
	 

	3
	Lề đường Lê Trọng Tấn, KP1, P.Bình Hưng Hòa 
	5
	 

	4
	Lề đường Lê Trọng Tấn,KP2, P.Bình Hưng Hòa
	2
	 

	5
	lề đường Hồ Văn Long, P.Tân Tạo
	4
	 

	6
	lề đường Phan Anh, P.Bình Trị Đông B
	4
	 

	X
	BÌNH THẠNH.
	4
	2

	1
	Chợ Văn Thánh đường Điện Biên Phủ, P.25
	2
	 

	2
	Chợ Phường 22 đường Võ Duy Ninh
	2
	 

	XI
	GÒ VẤP
	18
	3

	1
	Chợ Tân Sơn, đường Tân Sơn, P.12
	8
	 

	2
	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13
	4
	 

	3
	chợ lề đường Phạm Văn Chiêu, P.12
	6
	 

	XII
	TÂN PHÚ
	10
	1

	1
	Chợ Tân Phú 2, đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa
	10
	 

	XIII
	THỦ ĐỨC
	24
	8

	1
	chợ Bình Triệu đường QL.13, P.Hiệp Bình Chánh
	4
	 

	2
	chợ Hiệp Bình Chánh đường số 3, P.Hiệp Bình Chánh
	1
	 

	3
	chợ Khiết Tâm đường QL.1A, P.Bình Chiểu
	5
	 

	4
	chợ Thủ Đức đường Đoàn Công Hớn, P.Trường Thọ
	4
	 

	5
	chợ Xuân Hiệp đường số 6, P.Linh Xuân
	2
	 

	6
	chợ lề đường Hiệp Bình Chánh, P.Hiệp Bình Chánh
	4
	 

	7
	chợ Ling Trung đường số 10 KP.3, P.Linh Trung
	2
	 

	8
	chợ tự phát đường QL.1A KP.3, P.Linh Xuân
	2
	 

	B
	Tổng số điểm kinh doanh GC sống trái phép
	169
	55

	I
	QUẬN 5
	1
	1

	1
	Khu vực chợ Trần Chánh Chiếu - đường Phú Hữu, P.14 (ngồi chào mời)
	1
	

	II
	QUẬN.6 
	1
	1

	1
	khu vực chợ Phú Lâm đường số 1, P.14 ( phát sinh thêm)
	1
	 

	III
	QUẬN 7
	6
	2

	1
	Chợ Phú Mỹ, đường Phạm Hữu Lầu, P.Phú Mỹ
	1
	 

	2
	Lề đường vào Chợ Phú Thuận, đường Gò Ô Môi, P.Phú Thuận
	5
	 

	IV
	QUẬN 8
	15
	6

	1
	Lề đường Bến Phú Định, P.16
	2
	 

	2
	Lề đường vào chợ Bình Điền, P.7
	3
	 

	3
	Sau chợ Phạm Thế Hiển, đường Đào Cam Mộc, P.4( phát sinh thêm)
	3
	

	4
	Chợ lề đường Phạm Hùng, P.04 và 05
	4
	 

	5
	chợ Phú Lợi đường Ba Tơ, P.7
	2
	 

	6
	chợ Lò Than đường Phạm Thế Hiển, P.6
	1
	 

	V
	QUẬN 9
	6
	3

	1
	Chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	2
	 

	2
	Chợ lề đường số 20, ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
	3
	 

	3
	 lề đường Nguyễn Duy Trinh, P.Trường Thạnh
	1
	 

	VI
	QUẬN 12
	46
	10

	1
	Chợ lề đường Tân Thới Hiệp, KP3, P.Tân Thới Hiệp
	8
	 

	2
	Chợ lề đường Trung Mỹ Tây, KP1, P.Trung Mỹ Tây
	6
	 

	3
	Chợ lề đường Nguyễn Ảnh Thủ, KP3, P.Hiệp Thành
	4
	 

	4
	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân
	3
	 

	5
	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
	3
	 

	6
	Khu vực cầu An Lộc, đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lôc
	5
	 

	7
	Chợ An Phú Đông, đường Vườn Lài, P.An Phú Đông
	4
	 

	8
	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.Thới An
	8
	 

	9
	Khu vực cầu Chợ Cầu, P.Đông Hưng Thuận
	4
	 

	10
	kế bên nhà số 1269/1 KP.3 đường QL. 1A, P.An Phú Đông ( phát sinh thêm)
	1
	

	VII
	BÌNH CHÁNH
	46
	12

	1
	Chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3 xã Vĩnh Lộc B
	8
	 

	2
	Ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A & B
	3
	 

	3
	Chợ Cầu Xáng, xã Phạm Văn Hai
	2
	 

	4
	lề đường Thanh Niên ấp 3 xã Phạm Văn hai
	5
	 

	5
	Chợ Bình Chánh 2, ấp 4, xã Bình Chánh
	4
	 

	6
	Lề đường Phạm Hùng, ấp 4, xã Bình Hưng
	15
	 

	7
	Lề đường QL.50, ấp 4, xã Đa Phước
	0
	 

	8
	lề đường QL.50 ấp 5 xã Đa Phước
	4
	 

	9
	Lề đường Nguyễn Văn Linh, ấp 4, xã Bình Hưng
	1
	 

	10
	Chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	2
	 

	11
	Lề đường TL.10 ấp 7 xã Lê Minh Xuân ( phát sinh thêm )
	1
	 

	12
	Góc ngã tư Phạm Hùng & Nguyễn Văn Linh xã Bình Hưng
	1
	 

	VIII
	BÌNH TÂN
	19
	6

	1
	Đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	1
	 

	2
	Chợ Bình Hưng Hòa (cũ) KP 3 & 4, đường Ấp Chiến Lược
	5
	 

	3
	Khu vực cầu Đen, đường ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa
	1
	 

	4
	Lề đường Lê Trọng Tấn,KP1, P.Bình Hưng Hòa 
	3
	 

	5
	Trước cổng trường tiểu học Tân Tạo, đường Tỉnh Lộ 10, P.Tân Tạo
	6
	

	6
	Chợ Bình Trị Đông cũ, đường Đất Mới, P.Bình Trị Đông B 
	3
	 

	IX
	GÒ VẤP
	15
	5

	1
	Khu vực cầu Chợ Cầu, đường Quang Trung, P.14
	1
	 

	2
	Khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.6
	1
	 

	3
	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13
	2
	 

	4
	Khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.17
	1
	 

	5
	Chợ Tân Sơn, P.12
	10
	 

	X
	TÂN PHÚ
	4
	2

	1
	Chợ Tân Phú 2, P.Phú Thọ Hòa
	2
	 

	2
	Khu vực cầu Tham Lương đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh
	2
	 

	XI
	HÓC MÔN
	4
	3

	1
	Chợ Thới Tứ, đường Đặng Thúc Vịnh, xã Thới Tam Thôn
	1
	 

	2
	chợ Đông Thạnh đường Đặng Thúc Vĩnh ấp 7 xã Đông Thạnh
	2
	 

	3
	lề đường Nguyễn Ảnh Thủ xã Thới Tam Thôn
	1
	 

	XII
	THỦ ĐỨC
	3
	2

	1
	lề đường Tỉnh lộ 43, P.Bình Chiểu
	2
	 

	2
	lề đường TL.43, KP.1, P.Bình Chiểu
	1
	 

	XIII
	BÌNH THẠNH
	3
	2

	1
	chợ Văn Thánh đường Điện Biên Phủ, P.25
	2
	 

	2
	Chợ tự phát đường Nguyễn Xí, P.26
	1
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